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CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- Căn cứ Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sổ 34/2024/QH15 đã 
được sửa đoi, bo sung một so điểu theo Luật so 81/2025/QH15, Luật so 
142/2025/QH15 và Luạt so 150/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 thảng 6 năm 2019 của 
Hội đông Thấm phản Tòa án nhân dân toi cao về quy trình lựa chọn, công bố 
và áp dụng ản ỉệ đã được sửa đoi, bo sung một so điều theo Nghị quyết so 
02/2025/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân toi cao sửa đoi, bo sung một so điều của một so Nghị quyết của 
Hội đông Thâm phán Tòa án nhân dân toi cao;

- Căn cứ kết quả lựa chọn, biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm 
phản Tòa án nhân dân toi cao ngày 24 tháng 12 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 10 (mười) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao thông qua (có án lệ kèm theo).
Điều 2. Các Tòa án có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ nêu tại 

Điều 1 của Quyết định này trong xét xử kế từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bố sung một số 
điều của một số Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điêu 3. Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày k
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quôc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước; ,
- Văn phòng Chính phủ 02 bản (đề dâng Uong
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;
- Các TAND vàTAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).



ÁN LỆ SỐ 78/2025/AL1 
về xác định mục đích góp vốn vào công ty

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 
24 tháng 12 năm 2025 và được cóng bo theo Quyết định số 339a/QĐ-CA ngày 25 
tháng 12 năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao.

Nguồn án lệ:
Quyết định giám đốc thẩm số 17/2022/KDTM-GĐT ngày 13/12/2022 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại 
“Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty” giữa nguyên đơn là ông Trân 
Mạnh H và bị đơn là Công ty TNHH Đ.

Vị trí nội dung án lệ:
Đoạn 4, 5 và 7 phần aNhận định của Tòa án” .

Khái quát nội dung của án lệ:
-  Tình huống án lệ:
Công ty đã thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thể hiện 

các thành viên góp vốn và số vốn điều lệ. Sau đó bên góp vốn và công ty có thỏa 
thuận về việc góp vốn, chia lợi nhuận nhưng không thỏa thuận về việc tăng vốn 
điều lệ của công ty. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thế hiện việc 
tăng vốn điều lệ.

-  Giải pháp pháp lý:
Trường họp này, Tòa án phải xác định việc góp vốn nhằm mục đích kinh 

doanh, không phải để tăng vốn điều lệ của công ty.
Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (tương ứng với khoản 18 

Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đối, bố sung các năm 2022 và 2025).
Từ khóa của án lệ:
“Góp vốn”; “Không có thỏa thuận về góp vốn điều lệ” ; “Góp vốn nhằm 

mục đích kinh doanh”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Đơn khởi kiện đề ngày 02/02/2019 và các lời khai trong quá trình tố 

tụng, nguyên đơn là ông Trần Mạnh H (do ông Lại Ngọc TI là người đại diện 
theo ủy quyền) trình bày:

Từ trước năm 2001, ông Trần V (em vợ của ông Nguyễn Văn T) và ông T 
(anh rê của ông V và ông H) chung nhau lập Tô họp tác Đ, sau đôi thành Công ty 
Xây lắp và Sản xuất Thiết bị điện Đ (sau đây viết tắt là Công ty TNHH Đ) theo

1 Án lệ này do GS.TS. Đỗ Văn Đại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Hải An, 
Nguyên Phó Vụ trưỏng Vụ Giám đốc, kiểm ừa II Tòa án nhân dân tối cao đề xuất.
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102001784 ngày 09/01/2001 do Phòng 
Đăng ký kinh doanh Sở Ke hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thuê địa điếm 
sản xuất ở Nhà máy Cơ khí Q tại Hà Nội, đăng ký trụ sở tại nhà của ông T tại 104 
B4 phường B, quận H (nay là quận M), thành phố Hà Nội. Thời điểm đó, thời hạn 
thuê đất của Công ty đã hết, nếu không có mặt bằng thì không thế tiếp tục sản 
xuất, kinh doanh, ông V và ông T đã đề nghị ông H, đang làm ăn ở Cộng hòa Séc 
(Tiệp Khắc) về nước, có vốn nhàn rỗi, tham gia vào thành viên của Công ty TNHH Đ 
đế huy động thêm vốn đầu tư về mặt bằng, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Ông H 
đã đồng ý cùng tham gia góp vốn với ông V, ông T vào trong Công ty TNHH Đ.

Đầu năm 2001 (dịp Tết nguyên đán), gia đình ông Trần Mạnh H có tổ chức 
một cuộc liên hoan, họp mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Văn T tại 104 B4 
phường B với thành phần gồm: Bà Nguyễn Thị H l, ông Trần Mạnh H, ông Tran V 
và vợ là bà Nguyễn Thị Bích T2, ông Nguyễn Văn T và vợ là bà Trần Thị Ngọc B. 
Tại cuộc họp mặt này, ông H, ông V và ông T đã cùng bàn bạc, thống nhất kết 
nạp thêm thành viên là ông H vào Công ty và thống nhất tỷ lệ vốn góp của mỗi 
người là 1/3 tại Công ty TNHDH Đ để mở rộng quy mô của công ty và cùng nhau 
kinh doanh, đồng thời giao cho ông T làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp 
luật của Công ty. Ông H, ông V và ông T đã xác định rõ, mỗi người có 1/3 phần 
vốn góp tại Công ty TNHH Đ, mỗi người được hưởng quyền lợi và chịu nghĩa vụ 
tương ứng với tỷ lệ vốn góp này. Tuy nhiên, đăng ký kinh doanh thì vẫn giữ 
nguyên, chỉ ghi tên 2 người làm thành viên là ông V và ông T, vì ông H thời điếm 
đó chưa có chứng minh nhân dân, chưa nhập lại hộ khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, 
do ông H thường xuyên ở nước ngoài, nếu đứng tên trên đăng ký kinh doanh thì 
khi cần ký giấy tờ cũng không tiện.

Riêng ông H góp thêm 500.000.000 đồng với lý do là ông không ở Việt 
Nam nên không tham gia vào hoạt động kinh doanh. Ong T, ông V mỗi người góp
2.251.000.000 đồng, ông H góp 2.751.218.000 đồng.

Chính vì có việc góp tiền nêu trên nên hàng năm ông H được nhận sô tiên 
trích lợi nhuận hoạt động của Công ty do ông T thanh toán, cụ thể: Qua 12 năm 
kinh doanh, từ năm 2003 đến năm 2015, ông Trần Mạnh H đã được chia lợi nhuận 
từ Công ty TNHH Đ với tổng số tiền khoảng 7.000.000.000 đồng bằng tiền mặt. 
Trong đó có một số năm, ông T đã gửi tiền theo 3 cuốn sổ tiết kiệm mang tên ông T, 
sau đó đối với phần chia cho ông H, ông T gửi bà T2 (vợ của ông V) giữ hộ một 
trong 3 cuốn sổ đó, vì ông H ở nước ngoài. Khi ông H cần rút tiền từ số tiết kiệm, 
thì ông T sẽ ủy quyền để bà T2 đi rút tiền tại Ngân hàng (sự việc này đã được bà T2 
xác nhận).

- Ngày 22/3/2017, trong Biên bản họp Hội đồng thành viên góp vốn của 
Công ty TNHH Đ trong đó có ông H tham gia, các thành viên có tên trong Đăng 
ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 5 ngày 09/5/2012), đã xác nhận số vốn đóng góp 
trong Công ty TNHH Đ như sau:

Ông T góp 2.251.218.000 đồng - tương đương với 31% vốn Điều lệ của 
Công ty;
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Ông V góp 2.251.218.000 đồng - tương đương với 31% vốn Điều lệ của 
Công ty;

Ông H góp 2.751.218.000 đồng - tương đương với 38% vốn điều lệ của 
Công ty.

Tại Biên bản này cũng thể hiện, ông H góp nhiều hơn 2 thành viên còn lại 
số tiền 500.000.000 đồng, nhưng do không điều hành việc kinh doanh của Công 
ty, nên tất cả lợi nhuận thu được, thu nhập do thanh lý tài sản của Công ty sẽ chia 
đều cho 3 thành viên với tỷ lệ mỗi người được 33,33% (1/3), tỷ lệ sở hữu vốn của 
ông H cao hơn 2 thành viên còn lại, nhưng thỏa thuận lợi nhuận được chia đều 
cho cả 3 thành viên.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông T vẫn không tiến hành thay đổi Giấy đăng 
ký kinh doanh để đưa ông H vào làm thành viên của Công ty TNHH Đ, cũng 
không tiến hành họp Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
để thông qua Báo cáo tài chính các năm 2015,2016,2017 và 2018 cũng như việc 
chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn.

Từ tháng 9/2008, sau khi ông H có hộ khẩu và chứng minh nhân dân tại 
Việt Nam thì đã có nguyện vọng đưa tên vào Công ty nên đã trao đối và đề nghị 
với ông T rất nhiều lần nhưng ông T không đồng ý.

Ồng H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Xác định ông H là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đ và phần 
vốn góp của ông H trong Công ty TNHH Đ;

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đ tiến hành bổ sung ông H là thành viên Công 
ty với số vốn thực tế ông H đã đóng góp;

3. Yêu cầu Công ty TNHH Đ tiến hành họp Hội đồng thành viên, thông qua 
Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 theo đúng quy định của Luật 
Doanh nghiệp 2014.

Quá trình giải quyết tại Tòa án, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, 
yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Xác định phần vốn góp của ông Trần Mạnh H trong Công ty TNHH Đ là
2.751.218.000 đồng theo biên bản ngày 22/3/2017 nhưng chỉ yêu cầu xác định tỷ 
lệ là 1/3 (phần 500.000.000 đồng góp nhiều hơn hai thành viên còn lại thì đồng ý 
tự nguyện chia đêu cho 03 người đê tỷ lệ của cả 02 người là ông T và ông V mỗi 
ngươi là 33,4%, ông H là 33,2%).

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đ tiến hành làm thủ tục tại cơ quan có thẩm 
quyên đê bô sung ông Trân Mạnh H là thành viên Công ty với sô vốn ông H đã 
đóng góp. Nêu không thì ông H có quyên liên hệ với cơ quan có thâm quyền để 
làm thủ tục ghi tên mình là thành viên của Công ty TNHH Đ.

Bị đơn là Công ty TNHH Đ (do ông Nguyễn Văn T là người đại diện theo 
pháp luật) trình bày:
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Từ trước năm 2001, ông V và ông T có chung nhau lập 01 Tổ hợp tác Đ, 
sau đổi thành Công ty Xây lắp và Sản xuất Thiết bị điện Đ, theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0102001784 ngày 09/01/2001 do Phòng Đăng ký kinh 
doanh Sở Ke hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Cuối năm 2001 đến năm 2003, ông H có chuyển tiền trực tiếp cho ông T 
nhiều lần với tổng số tiền 2.751.000.000 đồng. Mục đích là gửi ông T và ông V 
kinh doanh và chia lãi (lãi không ấn định con số cụ thế phụ thuộc vào lợi nhuận 
kinh doanh) hàng năm. Ông T khẳng định số tiền này không phải góp vốn vào 
Công ty.

Ông T xác nhận từ năm 2003 đến năm 2015 thì ông H có được hưởng số 
tiền là 11.000.000.000 đồng chứ không phải là 7.000.000.000 đồng, cách thức trả 
hàng năm, có 3 cách là: Một là làm sổ tiết kiệm đúng tên ông T, khi ông H cần 
lấy tiền thì ông T sẽ làm uỷ quyền cho bà T2 đi lấy tiền và chuyển cho ông H; 
cách thứ hai là chuyến khoản trực tiếp; cách thứ 3 là ông H nhận tiền trực tiêp và 
đều không có ký nhận gì cả.

Đối với Văn bản ngày 22/3/2017, ông T xác nhận có chữ viết chữ ký của 
ông T, ông V, ông H trong Văn bản này nhưng nội dung không đúng như vậy. Lý 
do có văn bản này là vì số tiền 2.751.000.000 đồng, ông H đã gửi cho ông từ năm 
2001 - 2003. Văn bản này do ông V soạn thảo và cùng với ông H mang đến bảo 
ông T ký vào với mục đích là xác nhận khả năng kinh tế của ông H đế ông H 
chuyến gia đình từ Tiệp Khắc sang úc. Vì vậy, ông T mới ký vào Văn bản ngày 
22/3/2017.

Đối với đơn xin vào thành viên Công ty của ông H (ngày 16/3/2018), ông T 
có nhận được đơn của ông H nhưng không phải do ông T yêu cầu vì ông T không 
đồng ý; đơn này, hiện ông T đang giữ và đã nộp cho Tòa án bản sao.

Do vậy, ông T với tư cách là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đ 
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 49/2019/KDTM-ST ngày 
11/11/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mạnh H, sinh năm 1966, có sô 
CMND: 011420517 cấp ngày 20/9/2008 tại Công an thành phố Hà Nội đối với Công 
ty TNHH Đ (trước là Công ty TNHH xây lắp và sản xuất thiết bị điện Đ).

2. Xác nhận ông Trần Mạnh H, sinh năm 1966, có số CMND: 011420517 
cấp ngày 20/9/2008 tại Công an thành phố Hà Nội là thành viên của Công ty 
TNHH Đ với tỷ lệ vốn góp là 1/3.

3. Buộc Công ty TNHH Đ làm thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở 
kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội để bổ sung tên ông Trần Mạnh H là thành viên 
của Công ty. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Trần Mạnh H chỉ yêu cầu tỷ lệ vốn 
góp của mình là 33,2%.

Trường hợp Công ty TNHH Đ không làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh 
doanh để bổ sung tên ông H là thành viên của Công ty thì căn cứ quy định tại
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khoản 21 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ thì 
ông Trần Mạnh H có quyền được thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp tại 
Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và tại các cơ 
quan có thấm quyền khác (nếu có) đê bô sung thêm ông Trần Mạnh H là thành viên 
Công ty với tỷ lệ vốn góp của mình là 33,2%.

4. Đình chỉ đối với yêu cầu Công ty TNHH Đ phải tiến hành họp Hội đông 
thành viên Công ty và thông qua báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017, 
2018 do nguyên đơn rút yêu cầu này để giải quyết sau.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 24/11/2019, Công ty TNHH Đ có đơn kháng cáo.

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 15/2020/KDTM-PT ngày 
10/7/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định:

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Đ. Giữ nguyên các quyết 
định của Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 49/2019/KDTM-ST ngày 11 
tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí, quyền yêu cầu 
thi hành án.

Ngày 28/9/2021, Công ty TNHH Đ có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 
giám đốc thẩm đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2022/KN-KDTM ngày 
22/9/2022, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với Bản án kinh 
doanh thương mại phúc thẩm số 15/2020/KDTM-PT ngày 10/7/2020 của Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối 
cao xét xử giám đốc thấm, hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên 
và hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thấm số 49/2019/KDTM-ST ngày 
11/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của 
pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 
trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Đe chứng minh yêu cầu khởi kiện về việc xác định phần vốn góp vào 

Công ty TNHH Đ, qua đó xác định tư cách thành viên của ông H tại Công ty 
TNHH Đ thì ông Trần Mạnh H (nguyên đơn) cần có các tài liệu, chứng cứ bao 
gồm: Thỏa thuận của các đương sự về việc cùng thành lập Công ty, ký tên trong 
danh sách cô đông sáng lập Công ty (nếu là Công ty cổ phần); có tên trong Điều 
lệ Công ty; có tên trong danh sách thành viên Công ty khi đăng ký kinh doanh; có 
tên trong giây chứng nhận đăng ký phân vôn góp tương ứng với giá trị phần vốn 
đã góp; có tên trong sô đăng ký thành viên; hành vi thực hiện quyền, nghĩa vụ 
trong việc quản lý, điêu hành trong hội đồng thành viên của Công ty. Tuy nhiên,
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ông H không có các tài liệu, chứng cứ này để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện 
của mình là có căn cứ.

[2] Các bên đương sự đều thừa nhận ông H có góp 2.751.000.000 đồng vào 
Công ty theo Biên bản họp Hội đồng thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đ 
ngày 22/3/2017 với tổng số vốn góp là 7.253.656.000 đồng (của cả 3 người là ông 
Trần V, ông Trần Mạnh H và ông Nguyễn Văn T). Cũng theo Biên bản này thì 
các bên nhất trí tất cả lợi nhuận thu được, thu nhập do thanh lý tài sản của Công 
ty sẽ chia đều cho 3 thành viên với tỷ lệ như nhau là mỗi người được hưởng 
33,33% (1/3), ông H tự nguyện góp nhiều hơn 500.000.000 đồng nhưng không 
điều hành việc kinh doanh của Công ty. Các bên đều ký vào biên bản này đê làm 
bằng chúng về việc góp vốn và chia lợi nhuận mà không có nội dung nào thỏa 
thuận việc công nhận hay bổ sung thêm ông H làm thành viên Công ty.

[3] Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Tuât Doanh nghiệp năm 2014 thì 
“Góp vốn” là việc góp tài sản để tạo thành “vốn điều lệ” của Công ty. Góp vôn 
bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh 
nghiệp đã được thành lập.

[4] Thực tế, Công ty TNHH Đ được thành lập năm 2001 có 02 thành viên 
góp vốn là ông Nguyễn Văn T và ông Trần V, với vốn điều lệ được đăng ký là
1.000.000.000 đồng; đăng ký thay đổi doanh nghiệp các lần sau đó (lần 2, 3, 4, 5) 
vào các năm 2006, 2010, 2012 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 
Công ty có 02 thành viên là ông T và ông V với vốn điều lệ Công ty đã đăng ký 
la 6.000.000.000 dong.

[5] Theo Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty ngày 22/3/2017 nêu 
trên thì các bên chỉ xác nhận việc góp vốn mà không có nội dung nào xác nhận 
đây là số vốn góp để thành lập Công ty hay nâng vốn điều lệ của Công ty theo 
quy định. Các bên chỉ xác định việc chia lợi nhuận, thu nhập của môi nguời là 
33,33% mà không có nội dung nào thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của môi 
người tương ứng với phần vốn góp của mình đối với: các khoản nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của Công ty theo Điều lệ Công ty. Mặt khác, tại biên bản này, ông 
H tự xác định không điều hành việc kinh doanh của Công ty. Neu xác định đây là 
việc góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 6.000.000.000 đồng lên
7.253.656.000 đồng như các bên đã thỏa thuận thì việc tăng vốn này cũng chưa 
được công nhận vì chưa đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

[6] Ngoài ra, chính ông H ngày 16/3/2018 mới có đơn xin gia nhập Công 
ty TNHH Đ và Công ty E để họp pháp hóa số tiền vốn đã góp vào 2 Công ty trên là 
33,3%. Tuy nhiên, ông T không đồng ý làm thủ tục theo quy định đế công nhận ông 
H là thành viên Công ty mà chỉ thừa nhận ông H góp vốn để kinh doanh cùng Công 
ty và được chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần vốn kinh doanh đã góp.

[7] Theo quy định thì vốn điều lệ, việc góp vốn điều lệ đế trở thành thành 
viên Công ty và việc góp vốn để kinh doanh là 2 vấn đề khác nhau. Các bên không 
có thỏa thuận, không đăng ký tăng vốn điều lệ lên 7.253.656.000 đồng, trong đó, 
ông H đã góp là 2.751.000.000 đồng nhưng Tòa án xác định ông H góp 33,3%
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vốn điều lệ là chưa đủ cơ sở. Thực tế thì sau khi thành lập Công ty năm 2001, do 
thiếu vốn nên ông V, ông T có bàn bạc huy động vốn của ông H để thuê 42.970m2 
đất mở rộng nhà máy sản xuất ở Hưng Yên (như lời khai của chính đại diện của 
nguyên đơn). Như vậy, chỉ có cơ sở xác định ông H góp vốn kinh doanh, không 
phải góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty. Do đó, Tòa án cấp sơ thấm và Tòa 
án cấp phúc thấm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H, xác nhận ông Trân 
Mạnh H là thành viên của Công ty TNHH Đ với tỷ lệ vốn góp là 1/3 là không phù 
hợp với các tình tiết nêu trên. Khi giải quyết lại vụ án, nếu không có chứng cứ nào 
khác thì cần bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2022/KN- 
KDTM ngày 22/9/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 15/2020/KDTM-PT 
ngày 10/7/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và hủy Bản án kinh doanh 
thương mại sơ thẩm số 49/2019/KDTM-ST ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp giữa thành viên 
công ty với công ty” giữa nguyên đơn là ông Trần Mạnh H với bị đơn là Công ty 
TNHH Đ; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết lại 
theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật.

3. Quyết định giám đốc thấm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.
NỘI DUNG ÁN LỆ

“[4] Thực tế, Công ty TNHHĐ được thành lập năm 2001 có 02 thành viên 
góp vôn là ông Nguyên Văn T và ỏng Tran V, với von điểu ỉệ được đăng kỷ là 
ỉ .000.000.000 đong; đăng ký thay đoi doanh nghiệp các lần sau đó (lần 2, 3, 4, 5) 
vào các năm 2006, 2010, 2012 theo Giấy chủng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 
Công ty cỏ 02 thành viên là ông T và ông V với von điều lệ Công ty đã đăng ký là
6.000.000.000 đồng.

[5] Theo Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty ngày 22/3/2017 nêu 
trên thì các bên chỉ xác nhận việc góp vôn mà không có nội dung nào xác nhận 
đây là sô vôn góp đê thành lập Công ty hay nâng von điều lệ của Công ty theo 
quy định. Các bên chỉ xác định việc chia lợi nhuận, thu nhập của moi nguời là 
33,33% mà không cỏ nội dung nào thê hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của moi 
người tương ứng với phần von góp của mình đoi với: các khoản nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của Công ty theo Điều lệ Công ty. Mặt khác, tại biên bản này, ông 
H tự xác định không điêu hành việc kỉnh doanh của Công ty. Nếu xác định đây là 
việc góp vôn đê tăng vôn điêu lệ của Công ty từ 6.000.000.000 đông lên
7.253.656.000 đông như các bên đã thỏa thuận thì việc tăng von này cũng chưa
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được công nhận vì chưa đăng kỷ và được cấp giấy chứng nhận đãng ký kỉnh doanh 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp. ”.

“[7] Theo quy định thì vốn điều lệ, việc góp vốn điều lệ để trở thành thành 
viên Công ty và việc góp von đế kỉnh doanh là 2 vấn đề khác nhau. Các bên không 
có thỏa thuận, không đãng kỷ tăng von điều lệ lên 7.253.656.000 đong, trong đó, 
ông H  đã góp là 2.75ỉ. 000.000 đồng nhưng Tòa án xác định ông H  góp 33,3% 
vôn điêu lệ là chưa đủ cơ sở. Thực tế thì sau khỉ thành lập Công ty năm 2001, do 
thiếu von nên ông V, ông T có bàn bạc huy động von của ông H  đế thuê 42.97Om2 
đât mở rộng nhà mảy sản xuất ở Hưng Yên (như lời khai của chính đại diện của 
nguyên đơn). Như vậy, chỉ cỏ cơ sở xác định ông H  góp vốn kỉnh doanh, không 
phải góp von đế tăng von điều lệ của Công ty. Do đó, Tòa án cấp sơ thâm và Tòa 
án cấp phúc thấm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông tì, xác nhận ông Trân 
Mạnh t ì  là thành viên của Công ty TNHHĐ với tỷ lệ von góp là 1/3 là không phủ 
hợp với các tình tiết nêu trên. Khỉ giải quyết lại vụ án, nếu không có chứng cứ 
nào khác thì cần bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
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